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STT Tên Bệnh viện Ma Bệnh 
viện

Cấp chuyên 
môn kỹ thuật Địa chỉ Ghi chú

1 Bệnh viện An Bình 79-012 Cơ bản 146 An Bình, Phường An Đông, Thành 
phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 5 giờ đến 17 giờ 
Thứ 7 từ 6 giờ đến 17 giờ

2 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 79-013 Chuyên sâu
468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông; Số 
493 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, 
Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 
21 giờ 00

3 Bệnh viện PHCN điều trị bệnh nghề 
nghiệp

79-020 Chuyên sâu 313 Âu Dương Lân, phường Chánh 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy : Sáng từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30. 
(không nhận khám chữa bệnh dưới 15 tuổi)

4 Bệnh viện Nhân Dân 115 79-024 Chuyên sâu

527 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng; 
818 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng; 88 
Thành Thái, phường Hòa Hưng, Thành 
phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 16 giờ 30 
(không nhận khám chữa bệnh dưới 15 tuổi)

5 Bệnh viện Thống Nhất 79-025 Chuyên sâu Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn 
Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ 7 : Từ 6 giờ đến 16 giờ 30 (không nhận khám chữa 
bệnh dưới 15 tuổi)

6 Bệnh viện Trưng Vương 79-026 Chuyên sâu 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, 
Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 16 giờ 30
Thứ 7 từ 7 giờ đến 12 giờ
(không nhận khám chữa bệnh dưới 15 tuổi)

7 Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng 79-028 Cơ bản 72 đường số 5, Phường Bình Thới, Thành 
phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 6 giờ 30 đến 22 giờ

8 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 79-030 Chuyên sâu Số 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, 
Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 6 giờ đến 21 giờ; cấp cứu 24/7 
(nhận đăng ký kcb trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh - sinh viên)

9 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - cơ sở 2 79-001 Chuyên sâu 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 6 giờ đến 20 giờ.

10 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 79-036 Cơ bản 64 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, 
Thành phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 5 giờ 30 đến 21 giờ 30

11 Bệnh viện đa khoa Thủ Đức 79-037 Chuyên sâu 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 5 giờ đến 21 giờ

12 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 79-071 Cơ bản 60-60A Phan Xích Long, Phường Cầu 
Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 6 giờ đến 20 giờ

13 Bệnh viện Lê Văn Thịnh 79-075 Chuyên sâu 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ đến 19 giờ 
Thứ Bảy đến Chủ Nhật từ 7 giờ đến 16 giờ 30

14 Viện Y Dược học dân tộc 79-426 Chuyên sâu 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ 30 đến 19 giờ. 
Thứ Bảy, Chủ Nhật : 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 
(không nhận khám chữa bệnh dưới 15 tuổi)

15 Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh 79-437 Cơ bản Số 10 Trần Huy Liệu, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ đến đến 16 giờ 30

16 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 79-462 Cơ bản 781/A15 Lê Hồng Phong, Phường Hòa 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 0 giờ đến 23 giờ 59 
(không nhận khám chữa bệnh trẻ em dưới 15 tuổi)
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17 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy CP TT 
y khoa Thành Công)

79-483 Ban đầu 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 7 giờ 30 đến 20 giờ.

18 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á 79-488 Cơ bản Số 42 đường Phan Văn Khải, Ấp Chợ, xã 
Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 6 giờ đến 20 giờ

19 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty 
TNHH Y tế Đại Phước) 79-490 Ban đầu 829-829A- 831-833 đường 3/2, phường 

Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 21 giờ 
Chủ Nhật: từ 6 giờ đến 12 giờ

20 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 79-516 Cơ bản Số 871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ 30 đến 16 giờ 30 
Thứ Bảy: Từ 6 giờ 30 đến 12 giờ

21 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec 
Central Park

79-525 Cơ bản 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ 
Tây, Thành phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30

22 Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 79-532 Chuyên sâu Số 15, đường Võ Trần Chí, xã Tân Nhựt, 
Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 16 giờ
(được đăng ký khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh dưới 15 tuổi)

23 Công ty Cổ phần Y Việt - Phòng khám 
Bệnh viện Đại học Y dược 1

79-564 Ban đầu 20-22 Dương Quang Trung, phường Hòa 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh - KCB Thứ 2 đến Thứ Bảy từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30

24 Bệnh Viện Gia An 115 79-616 Cơ bản 05 đường số 17A, KP 11, phường An 
Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 20 giờ

25 Phòng khám đa khoa thuộc Trường Đại 
học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

79-625 Ban đầu 461 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ đến 20 giờ

26 Phòng khám đa khoa thuộc Sim Medical 
Center - CN Công ty CP Sim Med 79-706 Ban đầu

RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar 
Residence, số 239-241 Hòa Bình, Phường 
Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng 7 giờ đến 20 giờ.

27 Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 
Công ty CP Y khoa Ngọc Minh 79-787 Ban đầu 262/4 Lạc Long Quân, Phường Bình 

Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
KCB Thứ 2 đến Thứ Bảy từ 6 giờ đến 20 giờ 
Chủ nhật từ 6 giờ đến 12 giờ


